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CƠ BẢN HÀM SỐ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ - P1) 
__________________________________ 

Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? 

A. 2y x     B. 2 1y x      C. 2 1y x      D. 4x    

Câu 2. Bảng biến thiên trong hình bên là của hàm số nào sau đây? 

 
A. 4 5y x      B. 4y x      C. 6y x       D. 7 1y x     

Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số 

2 1

3

x x
y

x

 



. 

A.  \ 3    B.  1;    C.  1;    D.  \ 1  

Câu 4. Cho hàm số ( 0)y ax b a   . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến khi 0a       B. Hàm số đồng biến khi 0a    

C. Hàm số nghịch biến khi 
b

x
a


     D. Hàm số nghịch biến khi 

b
x

a


   

Câu 5. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường thẳng trong hình vẽ bên? 

 
A. 2 3y x      B. 3y x       C. 3y x      D. 2 3y x    

Câu 6. Tìm m để hàm số 3

2

8m
y x x

x


   là hàm số lẻ. 

A. m = 8   B. m = 2   C. m = 1   D. m = 6 

Câu 7. Tập xác định D của hàm số  
2 5 ; 5

3 1 ; 3

x x x
f x

x x

  
 

 
có bao nhiêu phần tử nguyên trên đoạn [0;10] ? 

A. 5 phần tử   B. 9 phần tử    C. 8 phần tử   D. 10 phần tử 

Câu 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 4 8y x x   trên R. 

A. miny = 2   B. miny = 4   C. miny = 3   D. miny = 5 
Câu 9. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ 

A. 3y x    B. 6 2y x    C.  2 41y x x     D. 4y x x    

Câu 10. Với giá trị nào của tham số m  để  1 2y m x    là hàm số bậc nhất? 

A. 1m      B. 1m      C. 1m      D. 0m    
Câu 11. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số 2 3y x  ? 

A.  1;1M      B.  3;9A     C.  1;5B     D.  0;4C   

Câu 12. M (a;b) là giao điểm nằm bên phải trục tung của hai đồ thị 2 6; 2 6y x x y x     . Tính a + b. 

A. a + b = 14   B. a + b = 15   C. a + b = 10   D. a + b = 9 

Câu 13. Với giá trị nào của m  thì đồ thị hàm số 2 2021y x m    đi qua điểm  1; 2M  ? 

A. 2025     B. 2025     C. 2021    D. 2021   

Câu 14. Tìm tập giá trị W của hàm số    2 6y x x   . 

A.  1;     B. [1;3]    C.  4;     D. [2;6] 

Câu 15. Cho hai đường thẳng 1 : 2 3d y x   và 2 : 1d y x   . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 1d  song song với 2.d      B. 1d trùng với 2.d  

C. 1d  vuông góc với 2.d      D. 1d  cắt 2d  nhưng không vuông góc với 2.d  
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Câu 16. Cho hàm số 1y x   có đồ thị là đường thẳng .  Đường thẳng   tạo với hai trục tọa độ một tam giác 

có diện tích bằng: 

A. 
1

.
2

    B. 1.     C. 2.     D. 
3

.
2

 

Câu 17. Đồ thị hàm số nào nằm hoàn toán phía trên trục hoành ? 

A. y = 6x   B. 
1

y
x

    C. 2 4 3y x x     D. 
2

2

3

1

x
y

x x




 
 

Câu 18. D là tập xác định của hàm số 
2

3

2

5 4 1

3 1

x x
y x

x x

   
 

 
. Hỏi D có chứa bao nhiêu giá trị nguyên ? 

A. 5    B. 4    C. 2    D. 3 
Câu 19. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ? 

A. 3 4y x x     B. 2 6 10y x x     C. 4y x     D. 5 1y x   

Câu 20. Tìm m để đồ thị hàm số 
 2

2 2
1

7 2

x x
y

m m x

  
 

 
nhận Oy làm trục đối xứng. 

A. m = 0;m = 7  B. m = 1;m = 2  C. m = 3;m = 7  D. m = 7 

Câu 21. Có bao nhiêu đồ thị có tâm đối xứng O trong các đồ thị hàm số 
2

3 33 8
; ; 8

x
y x y y x

x x


      ? 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 22. Tìm m để đồ thị hàm số    
22 34 4 5y x x m x     có trục đối xứng Oy. 

A. m = 4   B. m = 17   C. m = 12   D. m = 8 
Câu 23. Quỹ tích các điểm P (3m; 6m – 7) là đường thẳng d, d có hệ số góc là 
A. 5    B. 4    C. 2,5    D. 2 

Câu 24. Tìm số giao điểm nằm phía trên trục hoành của hai đồ thị 2 13 9; 10 9y x x y x      . 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 25. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc (– 9;9) để hàm số   3 23
9f x x x m

x
     không chẵn, không lẻ ? 

A. 19    B. 15    C. 17    D. 2 

Câu 26. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

4 1y x
x

   trên  0; là 

A. 5    B. 2    C. 4    D. 8 

Câu 27. Có bao nhiêu số nguyên m lớn hơn – 5 để hàm số  2 3 1 2019y m x    đồng biến trên R ? 

A. 6    B. 9    C. 10    D. 8 

Câu 28. Tập giá trị của hàm số 
2

11

2 2
y

x x


 
là 

A. (0;8)   B. (1;7]    C. (0;11]   D.  ;11  

Câu 29. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 
4

y x
x

  và đường thẳng y + 3 = 0. 

A. 2    B. 1    C. 4    D. 0 

Câu 30. Tập xác định D của hàm số 31
4

2 1

x
y x

x x


  

 
chứa bao nhiêu phần tử nguyên nhỏ hơn 8 ? 

A. 5    B. 8    C. 6    D. 7 

Câu 31. Trên đồ thị hàm số 
19

1

x
y

x





có bao nhiêu điểm nguyên ? (các tọa độ x, y đều nguyên). 

A. 13    B. 10    C. 14    D. 12 

Câu 32. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 3 211 ; 6 6y x x y x    . 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 33. Tìm tập xác định của hàm số 
4

2 1

x
y

x x




 
. 

A.  
1

; \ 1
2

 
 

  B. 
1

;
2

 
 

   C.  1;    D.  \ 1  

_________________________________ 
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CƠ BẢN HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ - P2) 
__________________________________ 

Câu 1. Tìm m để hàm số 
3

4

2m
y x x

x


   là hàm số lẻ. 

A. m = 2   B. m = 1   C. m = 3   D. m = 4 

Câu 2. Tồn tại bao nhiêu giá trị m để hàm số  4 2 24 5 6 8y x x m m x      là hàm số chẵn. 

A. 2 giá trị   B. 3 giá trị   C. 1 giá trị   D. 0 giá trị 

Câu 3. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 

2

2

3 ; 0

4 7 ; 0

x x
y

x x x

  
 

  
và đường thẳng y = 4. 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 4. Tìm tập giá trị của hàm số   1 3y x x   . 

A. [1;3]    B.  2;     C.  1;     D. (1;3) 

Câu 5. Hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Có 
bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng (– 10;10) để phương 
trình f (x) – 2 = m có hai nghiệm phân biệt 
 A. 11                                       B. 8 
 C. 10                                         D. 9  
Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ? 

A. 
3y x x     B. 2 1y x    C. 

1
y

x
     D. 

2 4 5y x x    

Câu 7. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số  29 4y m x   đồng biến trên R ? 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 5 

Câu 8. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số  4 2 5

2

1
3 4 1 2y x m m x

x
      là hàm số chẵn ? 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 9. Giả sử D là tập xác định của hàm số   2

2

1
4 3

2
f x x x

x x
    

 
. D chứa bao nhiêu giá trị 

nguyên x ? 
A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 10. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m lớn hơn – 7 để hàm số 
2 2 1y x x m    có tập xác định D = R. 

A. 5    B. 6    C. 7    D. 2 

Câu 11. Trên đồ thị hàm số 
3 1

3 2

x
y

x





có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên (điểm nguyên) ? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu giá trị m để hàm số 
 3

1 1

3 4 4

x x
y

m m x

  


  
là hàm số chẵn ? 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 13. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để hàm số 
2

1

2 4
y

x x m


  
xác định trên R ? 

A. 3    B. 4    C. 2    D. 5 
Câu 14. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ? 

A. 
2 2 4y x x     B.  2 1 4y m x     C. 2y x     D. 

3 2 3y x x x    

Câu 15. Tìm số giao điểm nằm phía bên phải trục tung của hai đồ thị hàm số 
34 1; 5 1y x y x x     .  

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 

Câu 16. Tồn tại bao nhiêu điểm trên đồ thị hàm số 
2

1 ; 1

4 ; 1

x x
y

x x x

  
 

  
có tung độ bằng 4. 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 
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Câu 17. Tồn tại bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số 
3 4 21

; 5 3; 2 1y x y x x y x
x

        ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 0 
Câu 18. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định ? 

A.  
2

3 2y x    B. 7 2y x    C. 
3 4 5y x x     D. 

4

3

x
y

x





 

Câu 19. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
3 1x

y
x m





xác định với mọi x thuộc khoảng (1;2). 

A. 
2

1

m

m


 

   B. m > 0   C. 1 < m < 2   D.  1;2m  

CCââuu  2200..  HHààmm  ssốố   y f x ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTíínnhh  ttổổnngg  ccáácc  ggiiáá  

ttrrịị  mm  xxảảyy  rraa  kkhhii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh    2f x m ccóó  bbaa  nngghhiiệệmm  pphhâânn  bbiiệệtt..  

AA..  22                                                            BB..  44,,55                                              CC..  33,,2255                                  DD..  55,,55  

  
  

Câu 21. Gọi d là quỹ tích các điểm K (2m; 7m – 1). Khi đó d là đường thẳng có hệ số góc là 
A. 3    B. 2    C. 3,5    D. 7 

Câu 22. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 
2 1

x m
y

m x




 
xác định trên  1; . 

A. m 0   B. m > 2   C. 0 < m < 1   D. 0,5 < m < 3 

Câu 23. Ký hiệu D là tập xác định của hàm số  
2

2

5 6 1

2 2 1

x x
f x

x x x

 
 

  
. Tập hợp D có bao nhiêu 

số nguyên nhỏ hơn 10 ? 
A. 4    B. 8    C. 9    D. 7 

Câu 24. Tìm tập hợp giá trị của hàm số 
1

2y x
x

  với x > 0. 

A. 2 2;    B. [1;2]   C. [0;4]   D.  0;  

Câu 25. Trên đồ thị hàm số 

3

2

5 ; 0

3 8 ; 0

x x x
y

x x x

  
 

  
tồn tại bao nhiêu điểm có tung độ bằng 6 ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 26. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 2y x m  xác định với mọi  0;2x . 

A. 0m     B. m < 0   C. m > 1   D. m > 0 

Câu 27. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số   24 27y m x m    đồng biến ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 28. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 
2

; 3

7 5 ; 3

x x
y

x x x

 
 

  
với đường thẳng y = 13. 

A. 3    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 29. Đường thẳng nào sau đây đi qua điểm  2; 1M   và song song với đường thẳng 2 1y x   ? 

A. 2 3.y x     B. 2 3.y x     C. 2 3.y x     D. 
1

2
2

y x    

Câu 30. Biết đường thẳng y ax b   đi qua điểm  4; 2M   và vuông góc với đường thẳng 4 3y x  . Tính 

4 3P a b   

A. 4.P     B. 2P      C. 2P       D. 4P     
_________________________________ 
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CƠ BẢN HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ - P3) 
__________________________________ 

 

Câu 1. Hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình 
vẽ. Hàm số f (x) đồng biến trên khoảng nào 
 A. (1;3)                                       B. (0;3) 
 C. (– 1;4)                                    D. (0;2) 
  

Câu 2. Cho hàm số f (x) = 3x + 5. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 
A. f (2007) < f (2008)  B. f (2006) = f (2005)  C. f (4) < f (3) + 4  D. f (2006) > f (2009) 

Câu 3. D là tập xác định của hàm số 
2 3

2 5

x
y

x




 
. Hỏi D chứa bao nhiêu số nguyên ? 

A. 5    B. 4    C. 2    D. 6 

Câu 4. Với giá trị nào của tham số thực m thì hàm số  3 1y m x m     là hàm số bậc nhất? 

A. 1m   .   B. 1m   .   C. 3m  .   D. 3m  . 

Câu 5. Hàm số nào sau đây có khoảng nghịch biến là các khoảng    ;3 , 3;    

A. 2 2y x x     B.
1

2
y

x



   C. 

2

3
y

x



   D. 

2

2 1
y

x



  

Câu 6. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn? 

A. 
2 2y x x  .  B. 2 2y x x  .  C. 

2
2y x x  .  D. 1y x  . 

Câu 7. Biết rằng khi 0m m  thì hàm số    3 2 21 2 1f x x m x x m       là hàm số lẻ. Khẳng định nào sau 

đây đúng? 

A. 0

1
;3

2
m

 
 

 
.  B. 0

1
;0

2
m

 
   

.  C. 0

1
0;

2
m

 
  

.  D.  0 3;m   . 

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên m (– 9;9) để hàm số 
5 3

2

1
2 5

m
y x x x

x


    không chẵn, không lẻ ? 

A. 10    B. 2    C. 16    D. 12 

CCââuu  99..  TTrrêênn  mmiiềềnn  [[––  33;;66]]  hhààmm  ssốố   y f x ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  

bbêênn..  GGiiáá  ttrrịị  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  hhààmm  ssốố   y f x ttrrêênn  đđooạạnn  [[––33;;66]]  llàà  

  AA..   2f                                                                                BB..   6f   

  CC..   1f                                                                                     DD..   2f   

  
  

Câu 10. Gọi T là tập hợp giá trị của hàm số 2 1y x x    . Hỏi T có bao nhiêu phần tử nguyên ? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 11. Khi x, y đều là các số nguyên thì F (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên 

đồ thị hàm số 
5 9

5 1

x
y

x





 ? 

A. 2 điểm nguyên.  B. 6 điểm nguyên.  C. 4 điểm nguyên.  D. 8 điểm nguyên. 

Câu 12. Cho các hàm số 
4 2 2 43 ; 8 9 5; 2 10 ; 25 1y x y x x y x x y x x           . 

Hỏi có bao nhiêu hàm số chẵn ? 
A. 2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 13. Tìm số giao điểm giữa hai parabol 
2 26 5; 10 8y x x y x x      . 

A. 1 giao điểm.  B. 2 giao điểm.  C. 3 giao điểm.  D. 4 giao điểm. 

Câu 14. Tính tổng tất cả các số nguyên thuộc tập xác định của hàm số 
3

4 2

x
y

x x


  
. 

A. 4    B. 6    C. 7    D. 5 
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Câu 15. Tìm số giao điểm giữa đồ thị hàm số 4 9y x  và đường thẳng y = 2x – 5. 

A. 2 giao điểm.  B. 4 giao điểm.  C. 3 giao điểm.  D. 1 giao điểm. 
Câu 16. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng (– 19;19) để đường thẳng 2y x m  cắt đường 

thẳng 
4 3

1

x
y

x





tại hai điểm phân biệt. 

A. 31 giá trị.   B. 33 giá trị.   C. 38 giá trị.   D. 13 giá trị. 

Câu 17. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 2y x x   và 2y  . 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 18. Trong các hàm số 
3 4 2 3 2 4

; 4 1; 1;
2

x
y x x y x x y x x y

x


        


, có bao nhiêu đồ thị có tâm 

đối xứng ? 
A. 4    B. 2    C. 1    D. 3 

Câu 19. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m trong khoảng (– 7;7) sao cho đường thẳng 
1

1

x
y

x





cắt đường 

thẳng y x m  tại hai điểm phân biệt. 

A. 13 giá trị.   B. 15 giá trị.   C. 12 giá trị.   D. 5 giá trị. 

Câu 20. Tìm m để hàm số 
9

2 1

x
y

x m




 
xác định trên đoạn [3;5]. 

A. m > 2 hoặc m < 1  B. m > 3 hoặc m < 0  C. m > 4 hoặc m < 1  D. m > 5 hoặc m < 0 

CCââuu  2211..  HHààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTììmm  đđiiềềuu  

kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   f x m ccóó  bbaa  nngghhiiệệmm  pphhâânn  bbiiệệtt..  

AA..  11  <<  mm  <<  55                                                                                      BB..  22  <<  mm  <<  66  

CC..  00  <<  mm  <<  44                                                                                      DD..  33  <<  mm  <<  44  
  

Câu 22. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1;4) ? 

A. 
2 4 5y x x     B. 

5

1

x
y

x





   C. 4y x    D. 

4 28 10y x x    

Câu 23. Tìm số giao điểm giữa đồ thị hàm số 
22 3 7y x x   và đường thẳng y = x + 2. 

A. 4 giao điểm.  B. 2 giao điểm.  C. 3 giao điểm.  D. 1 giao điểm. 

Câu 24. Tính tổng các giá trị m  để ba đường thẳng 1 : 2y x   , 2 : 4y x     và 2
3 : 2 4y x m     đồng 

quy. 
A. 0.     B. 3.     C. 9.     D. 3.  

Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để đường thẳng  : 3 2 7 1d y m x m     vuông góc với 

đường thẳng : 2 1.y x    

A. 0.m     B. 
5

.
6

m      C. 
5

.
6

m     D. 
1

.
2

m    

Câu 26. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số 
1

2 6y m x
x m

   


xác định trên (– 1;0) 

A. 1m     B. 3 1m      C. 0 < m < 2   D. 2 < m < 3 

Câu 27. Tập giá trị của hàm số 
4 24 6y x x   là 

A.[1;3]    B. [4;6]   C.  2;    D.  4;   

Câu 28. Tìm phương trình đường thẳng : .d y ax b   Biết đường thẳng d  đi qua điểm  2;3I  và tạo với hai 

trục ,Ox Oy  một tam giác vuông cân. 

A. 5.y x     B. 5.y x      C. 5.y x      D. 5.y x   

____________________________________ 
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CƠ BẢN HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ - P4) 
__________________________________ 

 

Câu 1. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
3 8 8y x x m    không chẵn, không lẻ. 

A. 8m     B. m = 9   C. m = 8   D. m > 10 

Câu 2. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 5 để hàm số  2 1 9y m x    đồng biến trên R ? 

A. 12    B. 10    C. 13    D. 14 

Câu 3. Cho hai hàm số        3 2 2 4 2 3 24 3 5; 1 5 10f x x m m x x g x x m x x           . Tìm điều 

kiện tham số m để đồ thị hàm số  f x có tâm đối xứng và đồ thị hàm số  g x có trục đối xứng. 

A. m = 3   B. m = 2   C. m = 1   D. m = 4 

Câu 4. Hàm số bậc hai f (x) có bảng biến thiên như 
hình vẽ. Tìm điều kiện của m để phương trình f (x) = m 
có nghiệm dương. 
A. m < 3                                          B. m < 2 
C. 0 < m < 4                                   D. m > 1 
  

Câu 5. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 
23 4 4y x x   và đồ thị hàm số 2y x  . 

A. 1    B. Không cắt nhau  C. 2    D. 3 

Câu 6. Gọi T là tập hợp giá trị của hàm số 
3 3

y x
x

  với x > 0 và Q là tập hợp giá trị của hàm số 

226y x  . Hỏi tập hợp T Q có bao nhiêu phần tử nguyên ? 

A. 4    B. 3    C. 5    D. 2 

Câu 7. Hàm số bậc hai   2f x ax bx c    có đồ thị như hình 

vẽ. Tính    3 32 2f a f a    với a là tham số. 

        A. 0                           B. 2 
        C. 3                           D. 1  

Câu 8. Tìm điều kiện tham số m để hàm số  2 23 3 3y x x m x      là hàm số chẵn. 

A. m = 4   B. m = 1   C. m = 0   D. m = 3 

Câu 9. Gọi A và B tương ứng là tập giá trị của hàm số 
2 25; 4 6y x x y x x      . Mệnh đề nào sau đây 

đúng ? 
A. A B    B. B A    C. A = B   D. A  

Câu 10. Cho các hàm số 
3 5 3 4

2

3
1; ; ; 2 4y x x y x x y x y x

x
         . Có bao nhiêu hàm số mà đồ 

thị của chúng có tâm đối xứng ? 
A. 3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 11. Tìm điều kiện m để đồ thị hàm số 
2 4y x x  cắt đường thẳng y = m tại hai điểm phân biệt. 

A. m > – 4   B. m > 2   C. m > – 1   D. m > – 5 

Câu 13. Gọi D là tập xác định của hàm số  
2

32 1
3 1

3 4

x x
f x x

x x

 
  

 
. Hỏi D chứa bao nhiêu số nguyên 

nhỏ hơn 10 ? 
A. 8    B. 2    C. 7    D. 6 

Câu 14. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 
3 5 4; 11 4y x x y x     . 

A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 15. Tìm tập hợp giá trị của hàm số     1 2 3 4y x x x x     . 

A.  2;    B.  1;     C.  3;     D.  4;   

Câu 16. Hàm số nào sau đây có trục đối xứng là trục tung ? 
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A. 
 

4

4

3

1
y x

x
 


      B. 2 1 3 2 1y x x      

C.   2 2 31 2y x x x x x          D. 
2

1

3
y x

x
 


 

CCââuu  1177..  HHààmm  ssốố   y f x ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  

tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh    1f x m  ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  pphhâânn  bbiiệệtt  

ccùùnngg  ddưươơnngg..  

AA..  00  <<  mm  <<  44                                                                                                        BB..  11  <<  mm  <<  55  

CC..  22  <<  mm  <<  33                                                                                                          DD..  33  <<  mm  <<  44  
  

Câu 18. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R ? 

A.  
2 21y x x     B. 

4

2

x
y

x





   C.   32 1y x    D. 

3 4 1y x x    

Câu 19. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên (x;y)  trên đồ thị hàm số 
3 1

1

x
y

x





? 

A. 4    B. 2    C. 1    D. 3 
Câu 20. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ? 

A. 

4

3

1 1x
y

x x


    B. 

3 1 4y x x     C. 2 4y x    D.  
3210 1y x    

Câu 21. Tồn tại bao nhiêu điểm trên M có tung độ bằng 2 nằm trên đồ thị hàm số 3

3

1
y x

x
  ? 

A. 1 điểm.   B. 2 điểm.   C. 3 điểm.   D. 4 điểm. 

Câu 22. Đường cong 
4 2

1

x
y

x





cắt đường thẳng 3 4y x  tại các điểm P, Q. Gọi a;b tương ứng là tung độ 

của P, Q. Tính giá trị biểu thức S = a + b. 
A. S = 11   B. S = 10   C. S = 11   D. S = 12 

Câu 23. Đường cong 
2 5

1

x
y

x





cắt đường thẳng 1y x  tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm tọa độ trung điểm I 

của đoạn thẳng AB. 
A. I (0;1)   B. I (0;2)   C. I (4;5)   D. I (– 2;2) 

Câu 24. Hàm số 
2 2

9

4 3 25

x x
y

x x x


 

  
có tập xác định  \ ; ; ;a b c d . Tính a + b + c + d. 

A. 4    B. 5    C. 6    D. 7 

Câu 25. Biết đồ thị hàm số y ax b   đi qua điểm  4; 1N   và vuông góc với đường thẳng 4 1 0.x y    Tính 

tích .P ab  

A. 0.P     B. 
1

.
4

P      C. 
1

.
4

P     D. 
1

.
2

P    

Câu 26. Điểm A  có hoành độ bằng 1 và thuộc đồ thị hàm số 2 3.y mx m    Tìm m  để điểm A  nằm trong 

nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành. 
A. 0.m     B. 0.m     C. 1.m     D. 0.m   

Câu 27. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 2 1y x m    có giá trị nhỏ nhất trên  1;3  bằng 3? 

A. 6.m     B. 4.m     C. 0.m     D. 1.m    

Câu 28. Đường thẳng  : 3 2 1d y m x m     cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A  và B  sao cho tam giác OAB  

cân. Khi đó, số giá trị của m  thỏa mãn là: 

A. 1.     B. 0.     C. 3.     D. 2.  
 

_________________________________ 
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CƠ BẢN HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ - P5) 
__________________________________ 

 

Câu 1. Tập xác định của hàm số 4 2y x   là 

A.  2; .D   .  B.  ; 2 .D   .  C. .D  .   D.  \ 2 .D  . 

Câu 2. Tìm điều kiện của m để hàm số 
 

9

3 4

x
y

m x m




  
có tập xác định D   . 

A. m = 4   B. m = 3   C. m > 2   D. 1 < m < 3 

Câu 3. Tập xác định của hàm số 
2x x

y
x




 
là 

A. .D   .   B.  0; .D   .  C.  \ 0 .D   .  D.  ;0 .D   . 

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 5 2.y x   

A.  1 3;1 .M     B.  1 2;0M  .   C.  1 0;2M .   D.  1 1;3 .M . 

Câu 5. Cho hàm số  
2 3 khi 0

1 khi 0

x x x
y f x

x x

  
  

 
. Tính  1 .f   

A. 4. .    B. 2. .    C. 2. .    D. 0. . 

Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số 
2

10
2 1

2

x
y x

x x


  

 
. 

A. D =   1;2 \ 0   B. D =  0;   C. D =   0; \ 1   D. D = 
1

;
2

 
  

 
 

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số
2

2 1

6 2

x
y

x x a




  
có tập xác định D   . 

A. a > 11   B. a > 8   C. 7 < a < 9   D. 1 < a < 3 

Câu 8. Trong các hàm số 

4 2 5
2 3

32 3

2 1 1
; ; 2 ;

4 1

x x x
y y y x x y x

x x xx

 
      

 
tồn tại a hàm số chẵn, b 

hàm số lẻ. Tính 5a + 4b. 
A. 13    B. 12    C. 18    D. 14 

Câu 9. Cho hàm số   1y f x x    . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. Hàm số  y f x  đồng biến trên  .   B. Hàm số  y f x  đồng biến trên  ;1 . 

C. Hàm số  y f x  đồng biến trên  1; .  D. Hàm số nghịch biến trên  . 

Câu 10. Tìm tập giá trị của hàm số 
2 1y x  . 

A.  1; .   B.  0; .   C.  1; .   D.  . 

Câu 11. Có bao nhiêu điểm trên đồ thị hàm số 

2 2 ; 0
( )

2 ; 0

x x x
f x

x x

   
 

 
có tung độ bằng 4. 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4  

Câu 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 
A. 5y x  .   B. 3y x   .   C. 3y x  .   D. 2 5y x   . 

Câu 13. Đồ thị của hàm số 2 1y x    song song với đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây? 

A. 2 1y x   .  B. 2 1y x  .   C. 
1

1
2

y x  .   D. 2x 1y    . 

Câu 14. Tập giá trị của hàm số 
4 24 5y x x   có phần tử nguyên nhỏ nhất là 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4  
Câu 15. Cho hàm số 2 1y x m   . Tìm giá trị m  để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4 . 

A. 3m   .   B. 3m  .   C. 0m  .   D. 1m   . 

Câu 16. Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ? 
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A. 
2

3 1

x
y

x



.  B. 

2

1

x
y

x



.   C. 

2 1

x
y

x



.   D. 

2

1

1

x
y

x





. 

Câu 17. Đồ thị hàm số y ax b   cắt trục Ox  tại điểm 2x  . Tính 2a b . 

A. 0 .    B. 2 .    C. 4 .    D. 2 . 

Câu 18. Tìm m để hàm số 
4 3 2 2( ) ( 2) 5 ( 4) 3f x x m x x m x       là hàm số lẻ. 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4  

Câu 19. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?    . 

A. 4 3y x x  .  B. 4 2y x x  .  C. 2 2y x x  .  D. 4 22y x x  . 

Câu 20. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như sau 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng: 

A.  0; .   B.  ;0 .   C.  ;2 .   D.  2; . 

Câu 21. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 
2 5 ; 6y x x y    . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0  

Câu 22. Tập xác định D  của hàm số    1 1y x x . 

A. 1;D   .  B. 1;D    .  C. D  .   D.  1;1 .D   . 

Câu 23. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên  ? 

A. 2y x  .   B. y x  .   C. 2y x   .   D. y x . 

Câu 24. Cho đường thẳng :d y ax b   đi qua điểm  1;2I
 
và tạo với các tia Ox , Oy  một tam giác có diện 

tích bằng 4 . Tính giá trị của biểu thức .P a b   

A. 2P   .   B. 6P  .   C. 4P  .   D. 2P  . 

Câu 25. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
26y x x  . 

A.3    B. – 9    C. 1    D. – 4  

Câu 26. Đồ thị hàm số y ax b   nào sau đây đi qua hai điểm    2;1 , 1; 2A B  . 

A. 1.y x   .  B. 1.2y x  .  C. 1.y x  .   D. 2 1.y x   . 

Câu 27. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường thẳng trong hình vẽ bên? 

 
A. 2 1y x      B. 2 1y x     C. 2y x     D. 3y x   

Câu 28. Cho các hàm số 
4

2 48 1
; 6 1; 9 1; 1

x
y y x y x x y x

x


         . Có bao nhiêu đồ thị hàm số 

có trục đối xứng ? 
A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 
Câu 29. Khi x, y đều là các số nguyên thì M (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên 

đồ thị hàm số 
10

1

x
y

x





 ? 

A. 6 điểm nguyên.  B. 5 điểm nguyên.  C. 4 điểm nguyên.  D. 8 điểm nguyên. 
_________________________________ 
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CƠ BẢN HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ - P6) 
__________________________________ 

 
Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 2y x .   B. y x  .   C. 2 5y x  .   D. 2 y x . 

Câu 2. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 3 ; 2 1y x y x   . 

A.2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 3. Tập xác định của hàm số 
24 10y x x    chứa bao nhiêu số nguyên dương 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1  

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số  1 2y m x m     nghịch biến trên  . 

A. 1m  .   B. 1m  .   C. 1m  .   D. 1m  . 

Câu 5. Tìm tập giá trị của hàm số 
2 2 5y x x   . 

A.[1;4]    B. [1;5]   C.  2;    D.  3;   

Câu 6. Khi x, y đều là các số nguyên thì M (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên 

đồ thị hàm số 
10

1

x
y

x





 ? 

A. 6 điểm nguyên.  B. 5 điểm nguyên.  C. 4 điểm nguyên.  D. 8 điểm nguyên. 

CCââuu  77..  HHààmm  ssốố   y f x ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  

bbêênn..  TTììmm  ssốố  nngghhiiệệmm  ccủủaa  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  

( ) 50f x  . 

A.3                                              B. 4                             

C. 6                                             D.5    

 

  
  

  
Câu 8. Đồ thị của hàm số nào dưới đây vuông góc với đường thẳng 2y x  ? 

A. 4 1y x      B. 5y x       C. 1y x      D. 2 3y x    

Câu 9. Tìm tung độ giao điểm của đường cong
2 3

3

x
y

x





và đường thẳng 1y x  . 

A. 0    B. 1    C. 2    D. – 1 

Câu 10. Đường cong 
2 5

1

x
y

x





cắt đường thẳng 1y x  tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm tọa độ trung điểm I 

của đoạn thẳng AB. 
A. I (0;1)   B. I (0;2)   C. I (4;5)   D. I (– 2;2) 
Câu 11. Đồ thị hàm số nào sau đây cắt đường thẳng y x  

A.
2 4y x x     B. 

2 4 4y x x     C. 
1

4
y x

x
 


  D. 5y x    

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m trong khoảng (– 7;7) sao cho đường thẳng 
1

1

x
y

x





cắt đường 

thẳng y x m  tại hai điểm phân biệt. 

A. 13 giá trị.   B. 15 giá trị.   C. 12 giá trị.   D. 5 giá trị. 

Câu 13. Tập xác định của hàm số 
2

1 1

3 5
y x

x x
  

 
chứa bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 100 

A.80    B. 98    C. 95    D. 90  

Câu 14. Tìm m  để đồ thị của hàm số  2 2 2y m m x m     song song với đường thẳng 3 1y x  ? 

A. 1m      B. 3m       C. 1m   hoặc 3m     D. 3m    
Câu 15. Bảng biến thiên trong hình bên là của hàm số nào sau đây? 
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A. 4 5y x      B. 2 .y x     C. 6y x      D. 1y x     

Câu 16. Hàm số  f x  có tập xác định  và có đồ thị như hình vẽ 

 
Mệnh đề nào sau đây sai ? 
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;4)    B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (– 3;0). 

C.    2 5 15f f        D.  10 26f  . 

Câu 17. Đường cong 
2 8x

y
x


 cắt đường thẳng y x  tại hai điểm M, N. Tính độ dài đoạn thẳng MN. 

A. MN = 4   B. MN = 2 5    C. MN = 4 2    D. MN = 6 2  

Câu 18. Tìm điều kiện của m để hàm số    4 3 3 22 8 8y m x x m x x      là hàm lẻ. 

A. m = 8   B. m = 2   C. m = 3   D. m < 2,5 
Câu 19. Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất? 

A. 3y      B. 2 1y x      C. 1y x      D.  2 1 3y m x     

Câu 20. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm P (m; 2m2 – m + 2). 
A. Parabol y = 2x2 – x + 2.     B. Đường thẳng 3x – y + 1 = 0. 
C. Đường thẳng y = 2x – 2.     D. Parabol y = 3x2 – 4x + 1. 

Câu 21. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên miền  4;   

A.
1

4
y

x



   B. 

6

4

x
y

x



   C. 

2

1

4
y

x



   D. 

5

4
y

x





  

Câu 22. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên  ? 
A. 3y x      B. 1y x      C. 2 5y x      D. 3 1y x    

Câu 23. Với giá trị nào của tham số m  để hàm số  2 2021y m x    đồng biến trên  ? 

A. 2m      B. 2m      C. 2m      D. 2m    

Câu 24. Tìm tập xác định của hàm số 
 

2

3

1 9

3 5

x
y

x x x


 

 
. 

A.  3;    B.  5;    C.  0;    D.    0; \ 3  

Câu 25. Cho các hàm số 

2 4
4 2 4 2

2

1 2 1 3
; ; ; 6 ; 2 5

1 1

x x
y x x y y y x y x x

x x x

 
        

 
. Tồn tại bao nhiêu 

hàm số chẵn ? 
A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 26. Tìm số giao điểm giữa đồ thị hàm số 3 4y x  và đường thẳng y = x – 3. 

A. 2 giao điểm.  B. 4 giao điểm.  C. 3 giao điểm.  D. 1 giao điểm. 
Câu 27. Phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của 2 đường thẳng 2 1; 3 4y x y x     và song song với 

đường thẳng 2 15.y x   

A. 2 11 5 2.y x    B. 5 2.y x    C. 2 2 5.y x    D. 4 2.y x   

 
 



 
14

 
ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P1) 
____________________________ 

Câu 1. Tìm điều kiện m để hàm số 3y x m  xác định trên [1;7]. 

A. 3m     B. m < 4   C. 2 < m < 4   D. 0 < m 1  

Câu 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số   4 4
6f x x

x
   trên miền  0; là 

A. 11    B. 10    C. 13    D. 17 

CCââuu  33..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTììmm  ssốố  nngghhiiệệmm  

tthhựựcc  ccủủaa  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   2 4 3 2f x x     ..  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                      DD..  22  
  

 

Câu 4. Tập giá trị của hàm số     1 2 5 6y x x x x     chứa bao nhiêu phần tử nguyên nhỏ hơn 10 ? 

A. 15    B. 14    C. 12    D. 16 
Câu 5. Khi x, y đều là các số nguyên thì F (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên đồ 

thị hàm số 

3 8 1

1

x x
y

x

 



 ? 

A. 2 điểm nguyên.  B. 6 điểm nguyên.  C. 8 điểm nguyên.  D. 12 điểm nguyên 

Câu 6.  Đường cong 
4 2

1

x
y

x





cắt đường thẳng 3 4y x  tại các điểm P, Q. Gọi a;b tương ứng là tung độ 

của P, Q. Tính giá trị biểu thức S = a + b. 
A. S = 11   B. S = 10   C. S = 11   D. S = 12 

Câu 7. Ký hiệu X, Y tương ứng là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

2

2

2 2

2 2

x x
y

x x

 


 
 trên R. Tính giá 

trị biểu thức K = X + Y. 
A. K = 6   B. K = 3   C. K = 2   D. K = 4 

Câu 8. Tập giá trị W của hàm số số 1 2 3y x x x      là 

A. [5;10]   B.  2;    C. 
3

;
2

 
 

   D.  5;  

Câu 9. Hàm số   2 1 4 2
2

x
f x x m m      xác định với mọi  0;2x khi  ;m a b . Tính a + b. 

A. a + b = 3   B. a + b = 5   C. a + b = 2,5   D. a + b = 2 

Câu 10. Trên đồ thị hàm số 
2

2

2

x
y

x





có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên ? 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 6 

Câu 11. Cho hàm số  f x thỏa mãn   33 3 1f x x x    . Tính  3f x  . 

A.      
3

3 6 3 6 1f x x x      .   B.      
3

3 2 3 2 1f x x x      . 

C.      
3

3 2 2 3 2 1f x x x         D.      
3

3 4 2 3 2 1f x x x      . 

Câu 12. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
3 2

5
y

x mx x m


  
có tập xác định D = R\{a;b}. 

A. 0 < m < 2   B. 0 1m     C. m > 3   D. 0 3m   
Câu 13. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định ? 

A. 
5

3

x
y

x





   B. 3 22 10y x x x     C. 3 9y x x     D. 2 4y x   

Câu 14. Gọi A là giao điểm có hoành độ < 1 của đường cong 
3 1

1

x
y

x





cắt đường thẳng 1y x  . Tính OI. 

A. OI = 1   B. OI = 2   C. OI = 3   D. OI = 2  
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Câu 15. Điểm M (x;y) gọi là điểm nguyên khi x, y đều là các số nguyên. Tìm số giao điểm nguyên của hai đồ thị 

hàm số 7 2 ; 5 3 2y x y x x      . 

A. 1 giao điểm.  B. 2 giao điểm.  C. 3 giao điểm.  D. 4 giao điểm. 

Câu 16. Đồ thị hàm số 2 4y x x    cắt đồ thị hàm số 
2 6 11y x x   tại bao nhiêu điểm ? 

A. 1 giao điểm.  B. 2 giao điểm.  C. 3 giao điểm.  D. 4 giao điểm. 

Câu 17. Hàm số 

2

2

2 2 2

2 3

x x
y

x

 



có tập giá trị K = [a;b]. Tính giá trị biểu thức a + b. 

A. 
5

3
    B. 1    C. 2    D. 

2

5
 

Câu 18. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 
2

3 2
3 2

x
y x

x
  


và đường thẳng 1y x  . 

A. 1 điểm.   B. 2 điểm.   C. 3 điểm.   D. 4 điểm. 

Câu 19. Hàm số 8 4 6 5y x x    đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tương ứng tại x = a; x = b. Tính 

giá trị biểu thức Q = |25a – b + 2|. 
A. Q = 50   B. Q = 48   C. Q = 71   D. Q = 31 

CCââuu  2200..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTììmm  ssốố  

nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ccủủaa  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh     2 3 2 0f x f x   ..  

AA..  11                                                                                  BB..  33  

CC..  55                                                                                  DD..  22  
  

Câu 21. Tìm giá trị của m để đường cong
2

1

x
y

x





cắt đường thẳng

1

2
y x m   tại hai điểm phân biệt nằm 

về hai phía của trục tung. 
A. m > 2   B. m > 3   C. 0 < m < 1   D. 2 < m < 4 

Câu 22. Tìm hàm số  f x thỏa mãn  
21 4 3

2
x

f x f
x x

 
  

 
. 

A.  
25 2

3

x
f x

x


   B.   2 3

1f x x
x

     C.   3 1

1
f x x

x
 


  D.  

1
2f x x

x
  . 

Câu 23. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm L (3m – 1;m2 – 2m + 2). 

A. Đường thẳng y = x.     B. Parabol 

2 4 13

9

x x
y

 
 . 

C. Đường cong y = 2x3 + 5x2 + 2x – 1.   D. Đường thẳng 8y = 3x + 3. 

Câu 24. Cho các hàm số 

2
3 24 7 1 2 2

8 1; ; 4 ; 3;
1 2 1

x x x
y x y y x x y x x y

x x

  
        

 
. Số lượng 

hàm số đồng biến trên tập xác định tương ứng là 
A. 2    B. 5    C. 3    D. 4 

Câu 25. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
9

4
2 1

x
y x

x m


 

 
xác định trên [7;9]. 

A. m > 4 hoặc m < 3  B. m > 4   C. m > 9 hoặc m < 7  D. 2 < m < 5 

Câu 26. Cho các hàm số 
2 2 2

2

1 4 1 2 5
; ; 1;

3 32

x x x x x x
y y y x y

x x xx

     
     


. Có bao nhiêu đồ thị 

hàm số nằm hoàn toàn phía trên trục hoành ? 
A. 2    B. 4    C. 1    D. 3 
Câu 27. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng (– 20;20) để đường thẳng 3y x m  không cắt 

đường thẳng 
2

1

x
y

x



. 

A. 1 giá trị.   B. 3 giá trị.   C. 2 giá trị.   D. 4 giá trị. 
_________________________________ 
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ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P2) 
_____________________________ 

Câu 1. Tồn tại bao nhiêu điểm có tung độ bằng 29 nằm trên đồ thị hàm số 

3

2

2

2 ;2 4

2 21 ; 4

29 ; 2

x x

y x x

x x x

   


  
   

 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 2. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số 4 4 8y x x m    xác định trên R ? 

A. 5    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 3. Cho hàm số  f x thỏa mãn   24 1 4 1f x x x    . Giá trị biểu thức  2f gần nhất với giá trị nào ? 

A. 2,2    B. 1,5    C. 3,7    D. 4,1 

Câu 4. Giả sử hàm số     2 2 4 3 1 3f x x x x x       có tập giá trị W = [a;b]. Hãy tính giá trị của biểu 

thức K = a2 + b2. 
A. K = 145   B. K = 144   C. K = 143   D. K = 169 
Câu 5. Khi x, y đều là các số nguyên thì F (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên đồ 

thị hàm số 

4 3 16

1

x x
y

x

 



 ? 

A. 8 điểm nguyên.  B. 6 điểm nguyên.  C. 10 điểm nguyên.  D. 12 điểm nguyên 

Câu 6. Tập giá trị của hàm số 2018 2 1y x x    chứa bao nhiêu phần tử nguyên ? 

A. 68    B. 56    C. 37    D. 43 

CCââuu  77..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

TTììmm  ssốố  nngghhiiệệmm  ccủủaa  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   2 4 0f x x  ..  

AA..  11                                                                    BB..  33  

    CC..  55                                                                      DD..  22  
  

 
Câu 8. Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m;n) với m < 6, n < 6 để hàm số 

  5 33 4f x x x x m n      không chẵn, không lẻ ? 

A. 20    B. 22    C. 21    D. 10 

Câu 9. Tính độ dài khi biểu diễn trên trục số của tập xác định hàm số 
2

5

2 3 1

x x
y

x x x

 


   
. 

A. 5    B. 4    C. 3    D. 2,5 

Câu 10. Hàm số 
22 2 4y x x x      có tập giá trị [a;b]. Tổng giá trị a + b gần nhất với giá trị nào ? 

A. 2,8    B. 3    C. 2    D. 4 

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số    
24 3f x x x   là 

A. 3    B. 4    C. 5    D. 7 

Câu 12. Tìm hàm số  f x thỏa mãn 
3

3

1 1
f x x

x x

 
   

 
. 

A.   3 3f x x x    B.   2 6 1f x x x    C.   3f x x x    D.  
1

2f x x
x

  . 

Câu 13. Tìm hàm số  f x thỏa mãn đẳng thức   22 6 4f x x x    . Khi đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của 

hàm số     4 24 30 28g x f x x x x     .  

A. 11    B. 14    C. 12    D. 20 

Câu 14. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên đồ thị hàm số 
2

2

1

1

x x
y

x x

 


 
? 

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 
Câu 15. Có bao nhiêu số nguyên m trong khoảng (– 2018;2018) để đường thẳng 2y x m  cắt đường cong 
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2

1

x
y

x





tại hai điểm phân biệt. 

A. 2018   B. 4000   C. 4035   D. 2346 

Câu 16. Hàm số  
   2

2

1 2 2 4

2 1

a x a x a
g x

x x

    


 
có giá trị nhỏ nhất M. Có bao nhiêu tự nhiên a để M < 4 ? 

A. 2    B. 4    C. 5    D. 3 

Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất m để hàm số 2 1y x m x m     xác định với số dương x. 

A. m = – 1   B. m = 2   C. m = – 3   D. m = 4 

Câu 18. Trên đồ thị hàm số 
2018

3
y

x



có bao nhiêu điểm có tung độ nguyên ? 

A. 670 điểm   B. 2018 điểm   C. 672 điểm   D. 520 điểm 

Câu 19. Tập giá trị của hàm số    1 2 3y x x x x    là 

A. [0;3]    B.  2;     C. [1;4]    D.  1;   

Câu 20. Cho hàm số   3 25 7 3f x x x x    . Phương trình 
2( 3 2) 0f x x    có bao nhiêu nghiệm ? 

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 
Câu 21. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm E (4m;5m2 + 3). 

A. Parabol 
25

3
16

y x  .     B. Đường thẳng 3x – 7y + 6 = 0. 

C. Đường thẳng 9y = 2x – 2.     D. Parabol y = 5x2 – 4x + 3. 

CCââuu  2222..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

TTììmm  ssốố  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ccủủaa  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  

 2 3 2f x x      

AA..  44                                BB..  33                                CC..  11                                  DD..  22  
  

 
. 

Câu 23. Hàm số  f x thỏa mãn     22 1f x f x x   . Tính f(0). 

A.  
1

0
3

f     B.  
2

0
3

f     C.  
5

0
3

f     D.  
4

0
3

f   . 

Câu 24. Tìm tập giá trị W = [a;b] của hàm số hai biến 
2 2

2 2

x xy y
y

x xy y

 


 
. 

A. W = [2;3]   B. W = [0;2]   C. W = 
1

;3
3

 
  

  D. W = 
2

;2
3

 
  

. 

Câu 25. Đường cong 
2 8x

y
x


 cắt đường thẳng y x  tại hai điểm M, N. Tính độ dài đoạn thẳng MN. 

A. MN = 4   B. MN = 2 5    C. MN = 4 2    D. MN = 6 2  

Câu 26. Đường cong 
8

3y
x

  cắt đường thẳng 6y x  tại hai điểm phân biệt H, K. Tính diện tích S của tam 

giác OHK với O là gốc tọa độ. 
A. S = 21   B. S = 23   C. S = 41   D. S = 14 

Câu 27. Hàm số 

2

2 2 4

x mx n
y

x x

 


 
có tập giá trị T = 

1
;3

3

 
  

. Tính tổng tất cả các giá trị có thể xảy ra của m và n. 

A. 20    B. 21    C. 10    D. 15 
Câu 28. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng (– 19;19) để đường thẳng 2y x m  cắt đường 

thẳng 
3 1

2

x
y

x





tại hai điểm phân biệt có hoành độ trái dấu. 

A. 18 giá trị.   B. 17 giá trị.   C. 13 giá trị.   D. 16 giá trị. 
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ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P3) 
____________________________ 

Câu 1. Tìm tập hợp giá trị của hàm số      
4 4

6 8f x x x    . 

A. [2;9]    B.  2;    C.  1;    D. 
3

;
2

 
 

 

Câu 2. Tồn tại bao nhiêu giá trị m để hàm số  
22 2 32 9y x x m x    là hàm số chẵn. 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 0 

Câu 3. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 24 8 1y x x   và đường thẳng 1y x  . 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 4. Trên đồ thị hàm số 
2 6 1

1

x x
y

x

 



có bao nhiêu điểm M (x;y) mà x, y đều nguyên ? 

A. 4    B. 2    C. 6    D. 8 

Câu 5. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 11 để hàm số   2

1

4 5
f x

x x m


  
có tập xác định D = R. 

A. 5    B. 9    C. 2    D. 1 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên m lớn hơn – 7 để hàm số   2 6 9g x x x m    xác định trên R ? 

A. 14    B. 7    C. 5    D. 10 

Câu 7. Hàm số 

2

2

3 2 1

2 3

x x
y

x x

 


 
có tập giá trị S = [a;b]. Tính giá trị biểu thức a2 + b2 + ab. 

A. 5    B. 2    C. 4    D. 3 

Câu 8. Hàm số y = |ax + b| có đồ thị như hình vẽ bên. 
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
trên miền [0;3] là 

A. 2                                       B. 1 
C.   3                                      D. 4 
  

Câu 9. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 
2

3 2
3 2

x
y x

x
  


và đường thẳng 1y x  . 

A. 1 điểm.   B. 2 điểm.   C. 3 điểm.   D. 4 điểm. 
Câu 10. Tính giá trị biểu thức a + b + 2c + 4d, trong đó hai đoạn rời nhau [a;b] và [c;d] (a < c) là tập hợp tất cả 

các giá trị m để hàm số sau xác định trên (0;1): 
4 3 3 1

2 5 2

x m x
y

x m m x

  
 

  
. 

A. 3    B. 2    C. 6    D. 3,5 

Câu 11. Hàm số y = |ax + b| có đồ thị như hình vẽ bên. 
Với m là tham số thực, tính tổng các nghiệm của 
phương trình |x – 2| = f (10 – m) – f (m – 8) + 7. 

A.  2                                       B. 1 
C.  3                                       D. 4 
  

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu điểm có hoành độ bằng 1 thuộc đồ thị hàm số 3 35 7 5 12y x x     ? 

A. 1 điểm.   B. 2 điểm.   C. 3 điểm.   D. 4 điểm. 

Câu 13. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 2 1y x m x m     xác định với mọi x > 0. 

A. 1m      B. 2 2m     C. m 0   D. m 1 

Câu 14. Hàm số   3 6 3 6y x x x x       có tập giá trị W = [a;b]. Giá trị biểu thức b – a gần nhất 

với giá trị nào ? 
A. 3,25    B. 4,25    C. 5,67    D. 8,61 

Câu 15. Tồn tại bao nhiêu điểm có hoành độ bằng 5 thuộc đồ thị hàm số 
2 25 8 4y x x x x      ? 

A. 1 điểm.   B. 2 điểm.   C. 3 điểm.   D. 4 điểm. 
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Câu 16. Tìm điều kiện tham số a để tập hợp giá trị của hàm số 
2 1

x a
y

x





chứa đoạn [0;1]. 

A. Mọi a   B. a 2   C. a 0,75   D. a < 2 

Câu 17. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số 41
6 9 3

2
y m x

x m
   

 
xác định trên đoạn [0;1]. 

A. – 1 < m < 2   B. 1 2m      C. 0 < m < 1   D. 2 < m < 3 

Câu 18. Hàm số f (x) có tập xác định D = R với đồ thị như hình vẽ bên, 

O là tâm đối xứng của đồ thị. Tính giá trị    2017 2017f f  . 

A.  2                                       B. 1 
C.  3                                       D. 0 
 
  

Câu 19. Hai tập xác định của các hàm số 
2

2
9 3 | | ;

| | 49 1

x x
y x y

x xx


   


khi giao nhau sẽ chứa bao 

nhiêu phần tử nguyên ? 
A. 4    B. 5    C. 6    D. 7 

Câu 20. Tìm giá trị của m để đường cong
2

1

x
y

x





cắt đường thẳng

1

2
y x m   tại hai điểm phân biệt nằm 

về hai phía của trục tung. 
A. m > 2   B. m > 3   C. 0 < m < 1   D. 2 < m < 4 

Câu 21. Đường cong 
3 3

2

x
y

x





 cắt đường thẳng 1y x  tại hai điểm phân biệt D, E. Tính diện tích S của 

tam giác ODE với O là gốc tọa độ. 

A. S = 2    B. S = 1   C. S = 3   D. S = 1,5 

Câu 22. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên (x;y) trên đồ thị hàm số 

2

2

1

1

x x
y

x x

 


 
 ? 

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 23. Đoạn [a;b] là tập hợp tất cả các giá trị m để hàm số   2 1 4 2 0,5f x x m m x      xác định 

với mọi  0;2x . Tính a + b. 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 5 

Câu 24. Cho hàm số   3 26 9 3f x x x x    . Phương trình    3 4 0f x f x  có bao nhiêu nghiệm  ? 

A. 7    B. 8    C. 5    D. 6 

Câu 25. Gọi M là tập hợp giá trị của hàm số  
2

2

1

1

x x
f x

x x

 


 
, M chứa bao nhiêu phần tử nguyên ? 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 26. Hàm số f (x) có đồ thị như hình vẽ bên, biết rằng trên các miền 
x < 0 và x > 2, đồ thị hàm số là đường thẳng, không gấp khúc. Tìm giá 

trị lớn nhất của tham số m để hàm số     2g x f x m   luôn xác 

định với mọi x. 
A.    m = 4                                              B. m = 3 
C.   m = 2,5                                            D. m = 5 
 
  

Câu 27. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số ( 1) 2 3y m x m    xác định trên [– 3;– 1] ? 

A. 2    B. 3    C. 1    D. Vô số 

Câu 28. Có mấy số nguyên dương m để hàm số 
1

2 1
y x m

x m
  

 
xác định trên (1;2) hoặc  4;  ? 

A. 6    B. 7    C. 8    D. 9 
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ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P4) 
_____________________________ 

Câu 1. Tìm m để hàm số 
2 4

x
y

x x m


 
có tập xác định là R \{a}, a là hằng số thực. 

A. m = 4   B. m = 3   C. m = 2   D. m = 5 

Câu 2. Hàm số    
22 23 6 3 9y x x x x     có tập giá trị W chứa bao nhiêu phần tử nhỏ hơn 10 ? 

A. 12    B. 1    C. 10    D. 8 

Câu 3. Trên đồ thị hàm số 
2

2

x
y

x





có bao nhiêu điểm nguyên 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1  

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để hàm số 
1999 3sin 4cos

( )
4 sin(1993 )

x x m
f x

x

  



có tập xác định   ? 

A. 9    B. 8    C. 5    D. 13 

Câu 5. Với a là tham số thực bất kỳ, tìm số giao điểm của hai đường cong 
4 2 2; 7 4y x y x a    . 

A. 4    B. 1    C. 3    D. 2 

Câu 6. Tìm giá trị m để hàm số  
2

1

4 5
f x

x x m


  
có tập xác định D = R. 

A. m > 0   B. m < 2   C. 4 < m < 5   D. m < 1 

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số    
22 22 4 2 1y x x x x     trên R là 

A. – 2    B. – 3    C. 1    D. 0 

Câu 8. Tìm điều kiện của m để hàm số 
2 22 6 1y x x m x      luôn luôn xác định. 

A. m 4   B. m 2   C. m 5   D. m 8 

CCââuu  99..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ..  

CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  

ssááuu  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt  

     2 2 2 0f x m f x m      

AA..  44                                                                                  BB..  22  

          CC..  55                                                                                    DD..  33  
  

 

Câu 10. Gọi K là tập giá trị của hàm số 3 4y x x    . K chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 10 ? 

A. 4    B. 8    C. 9    D. 10 

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 
1

1
3 1

y x m
m x

   
 

xác định trên [0;2] 

A. m > 0,5   B. 
1

1
3
m     C. m > 1   D. – 2 < m < 0 

Câu 12. Tìm hàm số  f x thỏa mãn   3 21f x x x x    . Tìm  1f x  . 

A.   3 21 5 7f x x x x         B.   3 21 5 7f x x x x      

C.   3 21 5 4f x x x x         D.   3 21 3 2f x x x x    . 

Câu 13. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số 
1

2 4y a x
x a

   


xác định trên (0;1). 

A. 
3

0
2

a     B. 1 < a < 2   C. 0 < m < 1   D. 
3

2
a    

Câu 14. Tìm phương trình đường thẳng : .d y ax b   Biết đường thẳng d  đi qua điểm  1;3 ,I  cắt hai trục 

,Ox Oy  và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 5.  
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A. 2 5.y x     B. 2 5.y x     C. 2 5.y x     D. 2 5.y x    

Câu 15. Có bao nhiêu số tự nhiên m < 2018 để hàm số 
2( ) 2( 1) 2 1f x x m x m     đồng biến trên (2;4). 

A.2016    B. 2018   C. 2015   D. 2017  

CCââuu  1166..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  

vvẽẽ..  HHỏỏii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ??  

 3 22 14 17 17f x x x    ..  

AA..  44                                                                      BB..  22  

          CC..  55                                                                      DD..  33  
  

 

Câu 17. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m lớn hơn – 19 để hàm số 
2 3y x x m   có tập xác định D = R ? 

A. 13    B. 16    C. 11    D. 15 

Câu 18. Cho hàm số 
3( ) 2 1f x x x   . Đặt 

32 2

2 2 2 3 2

3 3 8 4
2. ;

1 1 ( 1) 1

x x
A B

x x x x

  
    

    
. 

Khẳng định nào sau đây là đúng và đầy đủ nhất 

A.    f A f B   B.    f A f B    C.    f A f B   D.    f A f B   

Câu 19. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
4 3 24 ( 5) 4 4y x x m x x m       xác định trên R. 

A. 0m     B. 0m     C. 0m     D. 0m    

Câu 20. Tìm điều kiện của m để hàm số   3 21 1 5y x x m x x        là hàm số chẵn. 

A. m = 1   B. m = 5   C. m > 2   D. 1,5 < m < 2 
Câu 21. Khi x, y đều là các số nguyên thì F (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên 

đồ thị hàm số 

3 2 12

1

x x
y

x

 



 ? 

A. 2 điểm nguyên.  B. 4 điểm nguyên.  C. 6 điểm nguyên.  D. 8 điểm nguyên 

Câu 22. Hàm số   2 24 21 3 10f x x x x x        có tập giá trị T = [a;b]. Giá trị biểu thức T = 3a + 2b gần 

nhất với giá trị nào ? 
A. 12,24   B. 32,14   C. 45,12   D. 52,21 

CCââuu  2233..  Hàm số   3 2f x ax bx cx d    có đồ thị 

như hình dưới đây. Với m là tham số thực thuộc đoạn 
[2;3], hỏi phương trình sau có tối đa bao nhiêu nghiệm 
thực ? 

  2 3f x m m    . 

AA..  66                                                                    BB..  33  

          CC..  55                                                                      DD..  44  
  

 

Câu 24. Tìm tập giá trị K của hàm số 
2

4 3

1

x
y

x





. 

A. K = [– 1;4]   B. K = [0;2]   C. K = [– 2;5]   D. K = [3;7] 

Câu 25. Cho hàm số   3 27 14 8f x x x x    . Phương trình 
2( 9 ) 0f x   có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 26. Tìm hàm số  f x thỏa mãn   21 6 4f x x x    . 

A.   2 5 2f x x x    B.   2 4f x x x    C.   2 8 11f x x x    D.   2 6 1f x x x   . 

_________________________________ 
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ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P5) 
_____________________________ 

Câu 1. Hàm số  f x thỏa mãn 
3

3

1 1
f x x

x x

 
   

 
. Tìm số nghiệm của phương trình 

8 2( )
3 6

f x
x x

x
   .  

A. 2    B. 3    C. 1    D. 2. 

Câu 2. Trên đồ thị hàm số 

3

3
1

2

x
y


 có bao nhiêu điểm ( ; )M x y thỏa mãn 

5 2 2 5( ) 2x x y x y xy y    . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4  

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số ( ) 1f x x x m    là hàm số lẻ 

A.1    B. 0    C. 2    D. 4 

Câu 4. Tìm điều kiện của m để hàm số 
   4

3 1 3 1

2 6

x x
y

m x m x

  


  
là hàm chẵn. 

A. m = 4   B. m = 6   C. m = 3   D. m < 2 
Câu 5. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm J (3m; 27m3 + 9m2 + 6m). 

A. Parabol 

2 4 13

9

x x
y

 
 .    B. Parabol y = 2x2. 

C. Đường cong y = x3 + x2 + 2x.    D. Đường thẳng y = 3x + 3. 

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để hàm số 
265 3sin 4cos

( )
5 sin(2000 )

x x m
f x

x

  



có tập xác định   ? 

A. 9    B. 8    C. 5    D. 13 

Câu 7. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 
2( ) ; ( ) 2 2

1 1

x
f x g x x x

x
   

 
. 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1  
 
Câu 8. Khi x, y đều là các số nguyên thì F (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên đồ 

thị hàm số 

32 7 34

1

x x
y

x

 



 ? 

A. 8 điểm nguyên.  B. 12 điểm nguyên.  C. 4 điểm nguyên.  D. 10 điểm nguyên 

Câu 9. Hàm số   3 6 3 6y x x x x       có tập giá trị W = [a;b]. Giá trị biểu thức b – a gần nhất 

với giá trị nào ? 
A. 3,25    B. 4,25    C. 5,67    D. 8,61 

Câu 10. Cho hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt hàm số 

3( ) (2 1)y g x f x x m     . Tìm m để 
[0;1]

max ( ) 10g x   . 

A. m = - 13                 B. m = - 12                  C. m = - 1                 D. m = 3 
 
  

Câu 11. Hàm số 

2

2

2 2 2

2 3

x x
y

x

 



có tập giá trị K = [a;b]. Tính giá trị biểu thức a + b. 

A. 
5

3
    B. 1    C. 2    D. 

2

5
 

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng (– 6;6) để đường thẳng 2y x m  cắt đồ thị hàm 

số 
6 1

2 1

x
y

x





tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung ? 

A. 4 giá trị.   B. 3 giá trị.   C. 6 giá trị.   D. 5 giá trị. 

Câu 13. Cho hàm số ( )f x nhận giá trị nguyên với mọi giá trị nguyên x. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm 

nguyên: 
3 ( ) 3 2 ( ) 1 0x xf x x f x     . 

A.3    B. 4    C. 1    D. 2 
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Câu 14. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 
23 1 5 4; 3 3y x x y x x       . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 15. Cho hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số 

nghiệm  2;5  của phương trình 

3 2( ) 6 ( ) 11 ( ) 6
0

( ) 4

f x f x f x

f x

  



 

A. 4                                           B. 5                     
C. 6                                           D. 3 
  

Câu 16. Trên đồ thị hàm số 
2000

3( 2)
y

x



có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên 

A.2    B. 1    C. 0    D. 3 

Câu 17. Tập giá trị của hàm số 
3 2( ) ( 6 11 6)f x x x x x    chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 20 

A.21    B. 18    C. 10    D. 13  
Câu 18. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m < 10 để hai đồ thị hàm số 

( ) 3 2 2; ( ) 2 4f x x m g x x m m      cắt nhau tại hai điểm phân biệt. 

A. 9    B. 6    C. 5    D. 4 

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị m để hàm số 

2 2 2 3

4 2

( 2 ) ( 4) 2 5
( )

2 10

x x m x mx
f x

x x

    


 
 là hàm số lẻ 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 20. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 

2 2( ) 2 3 ( 1) 6; ( ) ( 2) 2 9f x x x x g x x x x          . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0  

Câu 21. Có bao nhiêu giá trị nguyên  2018;2019m  để hàm số 2 1y x m x m     có tập xác định 

 0; . 

A.4038    B. 2018   C. 2019   D. 2020 

Câu 22. Cho hàm số 
3 2( ) 3 6 1f x x x x    . Tìm số nghiệm của phương trình  ( ) 1 1 ( ) 2f f x f x    . 

A. 4    B. 6    C. 7    D. 9 

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 1 2 2x x x m    có hai nghiệm phân biệt  0;2 . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 0  

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số ( 1) 2 3y m x m    xác định trên  3; 1  . 

A.2    B. 1    C. Vô số   D. 3 

Câu 25. Cho hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao 

nhiêu giá trị nguyên m để phương trình sau có số  2;5  nghiệm 

đạt tối đa: 
3 2 2( ) 3 ( ) 2 0f x m mf x m m     .  

A. 4                                           B. 2                     
C. 1                                           D. 3 
  

Câu 26. Để tập xác định của hàm số 
216 2017 2018y x x m    có đúng 1 phần tử thì 

a
m

b
 (phân số 

tối giản). Tính giá trị a + b. 
A.3025    B. – 3025   C. 5043   D. – 5043 

Câu 27. Tìm điều kiện của m để hàm số 
 

2

2

1

3

x x
y

m x mx m

 


  
có tập xác định  \D a  . 

A.  12;12m    B. m = 2   C.  4;0m    D. m = 3 

Câu 28. Cho hàm số  y f x thỏa mãn 2 ( ) (2 ) 3f x f x x   . Tính 2 (0) 3 (2)f f . 

A.8    B. 4    C. 6    D. 5 
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ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P6) 

_____________________________ 

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số 

2
238

3 2
4 3

x
y x x

x x


   

 
. 

A.  
3

; \ 1;3
4

 
 

  B.  
3

; \ 1;2;3
4

 
 

  C.  \ 1;3    D.  1;2  

Câu 2. Hàm số  f x thỏa mãn   24 1 4 1f x x x    . Giá trị biểu thức  2f gần nhất với giá trị nào  

A. 2,2    B. 1,5    C. 3,7    D. 4,1 

Câu 3. Tập giá trị của hàm số ( 1)( 2)( 3)( 4)y x x x x     có bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 10 

A.10    B. 11    C. 9    D. 8 

 Câu 4. Hàm số  f x thỏa mãn 
22 ( ) (1 ) 2 1f x f x m m     . Tìm giá trị nhỏ nhất của 7 (0) 4 (1)f f . 

A. Kết quả khác  B. 1,5    C. 
7

8
    D. 

2

3
 

CCââuu  55..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ..  VVớớii  mm  llàà  tthhaamm  ssốố  

tthhựựcc,,  hhỏỏii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ??  

1
13

2
f

x m

 
 

 
..  

AA..  44                                                                                                                            BB..  22  

          CC..  55                                                                                                                              DD..  33  
  

 

Câu 6. Cho hàm số  f x thỏa mãn   22 1 5 6f x x x    . Tính  3 1f x  . 

A.  
 23 3 14 16

3 1
4

x x
f x

 
      B.  

23 14 16
3 1

4

x x
f x

 
  . 

C.  
26 18

3 1
4

x x
f x

 
  .    D.  

26 5 18
3 1

4

x x
f x

 
  . 

Câu 7. Hàm số 
4

1
2 2

5 9
y x m

m x
   

 
xác định với x thuộc nửa khoảng (0;4]. 

A. 1 1m      B. 2 1m m      C. m > 2   D. 0 < m < 3 

Câu 8. Trên đồ thị hàm số 4y x  có bao nhiêu điểm ( ; )M x y thỏa mãn điều kiện 6 5 0y y x x   . 

A.4    B. 2    C. 3    D. 1  

Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số 
1

2 5

m x
y

x m

 


 
xác định trên khoảng (1;5). 

A. m = 5   B. m = 6   C. m = 4   D. m = 2 

Câu 10. Cho hàm số ( ) 2 1f x x  . Tìm giá trị nhỏ nhất của 
2( ) ( ) ( ( )) 2022g x f x f f x   . 

A.2022    B. 2015   C. 1999   D. 2000  

Câu 11. Hàm số bậc nhất y = ax + b có đồ thị d như 
hình vẽ bên. Giá trị của m là 
      A. 0,75                              B. 0,7 

 C. 0,8                               D. 0,9 
 
  

Câu 12. Tìm điều kiện của m để hàm số 
3 2

4 3 9 8

x x
y

x m m x

 
 

   
xác định với mọi x thuộc (5;21,5). 

A. 0 1m     B. 1 < m < 2   C. 0,5 2m    D.1,5 2m   

Câu 13. Cho các hàm số 
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4 43 31 1
; 3 5; 4 4 ; 2 2

1 1

x x
y y x y x x y x x x x

x x

  
          

  
 

Số lượng hàm số chẵn là 
A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 14. Tìm điều kiện của m để hàm số 
21 1 2y x x mx     là hàm số lẻ. 

A. m = 0   B. m = 2   C. m > 3   D. 0 < m < 1 

Câu 15. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 
3 2 32 10 3; (3 5) 3y x x x y x x x       . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4  

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của m và n để hàm số    2 4 3 23 3 4y m m x x m x x n        là hàm lẻ. 

A. m = 3 và n = 4.  B. m = 3; n = 2  C. m = 0; n = 2  D. m > 4; n > 3 

Câu 17. Trên đồ thị hàm số 

5 2

2

3 2 ; 3

5 1 3 ; 3

x x x x
y

x x x x

    
 

    
có bao nhiêu điểm ( ; )M x y thỏa mãn đẳng 

thức 
3 3 23( 3 5 ) 14 0x y x y y      . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4  
Câu 18. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm L (3m – 1;m2 – 2m + 2). 

A. Đường thẳng y = x.      B. Parabol 

2 4 13

9

x x
y

 
 . 

C. Đường cong y = 2x3 + 5x2 + 2x – 1.   D. Đường thẳng 8y = 3x + 3. 
Câu 19. Khi x, y đều là các số nguyên thì F (x;y) được gọi là điểm nguyên. Tồn tại bao nhiêu điểm nguyên trên 

đồ thị hàm số 

4 3 16

1

x x
y

x

 



 ? 

A. 8 điểm nguyên.  B. 6 điểm nguyên.  C. 10 điểm nguyên.  D. 12 điểm nguyên 

Câu 20. Hàm số 
21 1 1y x x x      có giá trị lớn nhất A và giá trị nhỏ nhất B. Tính tỷ số k = A : B. 

A. k = 2    B. k = 2   C. k = 4   D. k = 2,4 

 

CCââuu  2211..  CChhoo  hhààmm  ssốố   y f x   ccóó  đđồồ  tthhịị  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  

ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
1 3 2

2 ( ) ( )f x m f x m
 


  ccóó  nnhhiiềềuu  

hhơơnn  55  nngghhiiệệmm  ??  

AA..  33                                                                                                                    BB..  22  

          CC..  55                                                                                                                      DD..  44  
  

Câu 22. Giả sử d là đường thẳng đi qua điểm C (3;6) và cắt hai tia Ox, Oy tại A, B sao cho 
2 2

1 1

OA OB
 đạt giá 

trị nhỏ nhất. Tính diện tích S của tam giác OAB khi đó. 
A. S = 56,25   B. S = 60,75   C. S = 12,65   D. S = 14,75 

Câu 23. Tìm m để hàm số 

2

3 2

41

12 47

x
y

x x x m




  
có tập xác định  \ ; ; ;D a b c a b c   , đồng thời thỏa 

mãn điều kiện a < b < c; a + c = 2b. 
A. m = 16   B. m = 60   C. m = 32   D. m = 54 

Câu 24. Hàm số  f x thỏa mãn     22 1f x f x x   . Tính f(0). 

A.  
1

0
3

f     B.  
2

0
3

f     C.  
5

0
3

f     D.  
4

0
3

f   . 

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tồn tại Q (x;y) nằm trên đường phân giác góc phần tư thứ nhất sao cho 

biểu thức 
2 22 2 4K x y x y     đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức H = 3x + 6y. 

A. H = 1   B. H = 2   C. H = 0,5   D. H = 1,5 
________________________________ 


